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1 Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam 3500103859 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Vương Đình Tiệp 0987665960 Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép

2 Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam - CN Bà Rịa - Vũng Tàu 2500223223001 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Vương Đình Tiệp 0987665960 Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép

3 Công ty TNHH SANGSHIN Việt Nam 3502408091 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Vương Đình Tiệp 0987665960 Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép

4 Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 3500666675 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

5 Công ty TNHH SONION Việt Nam II 3500800465 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

6 Công ty TNHH Thủy sản Nguyễn Tiến 3502130456 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

7 Công ty TNHH Fullxin (Việt Nam) 3502303892 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

8 Công ty TNHH Nhà Thép PEB 3500684522 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

9 Công Ty TNHH Ngọc Tùng 3500383405 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

10 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cỏ May 3501933355 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

11 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Sản Bình Dương 3502259273 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

12 Công ty TNHH Baseafood 1 3502297423 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

13 Công ty TNHH Ngành giày APEX (Việt Nam) 3502413694 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126 Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

14 Công ty TNHH Vũ Chân 3501769056 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

15 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế A&I Việt Nam 3500898242 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

16 Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam 3500666322 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

17 Công ty TNHH CHUN IL VINA 3502312375 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

18 Công ty TNHH Nguyên Liệu Thức ăn Chăn Nuôi CJ Việt Nam 3502299325 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

19 CÔNG TY TNHH HWAN TAI VIỆT NAM 3500806643 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

20 Công ty TNHH CS WIND Việt Nam 3500785873 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

21 Công ty Cổ Phần Khai Anh Bình Thuận 3401199275 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

22 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Cơ khí Hàng hải Vina - Offshore 3500290158 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Đinh Thị Khuyên 0949556286 Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu

23 CôNG TY TNHH HAI THàNH VIêN THIếT ĐAN 3700575834 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Huỳnh Minh Khải 0918984256 Hải quan KCN Sóng Thần (43ND)

24 Công ty TNHH Công nghiệp Brilliant 3700321780 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Huỳnh Minh Khải 0918984256 Hải quan KCN Sóng Thần (43ND)

25 CôNG TY TNHH ACOCA BICYCLE (VIệT NAM) 3702695206 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Thanh Tùng 0938998699 Hải quan KCN Việt Hương (43NG)

26 Công Ty TNHH VISION VINA 3700227499 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Thanh Tùng 0938998699 Hải quan KCN Việt Hương (43NG)

27 CôNG TY TNHH  TIMBERLAND 3700762351 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Thanh Tùng 0938998699 Hải quan KCN Việt Hương (43PB)

28 Công ty TNHH Đồ Gỗ Phú Nguyên 3700633003 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Thanh Tùng 0938998699 Hải quan KCN Việt Hương (43PB)

29 CôNG TY TNHH DISCOVERY GLOBAL PARTNERS 3702188781 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Thanh Tùng 0938998699 Hải quan KCN Việt Hương (43PB)

30 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN WIPRO CONSUMER CARE VIệT NAM 3700262165 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Thị Hoàng Nga 0937794500 Hải quan KCN Việt Nam Singapore
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31 CôNG TY TNHH NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIệT NAM 3700716891 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Thị Hoàng Nga 0937794500 Hải quan KCN Việt Nam Singapore

32 CôNG TY TNHH  SANG SHUN 3700445232 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Hữu Thiện 0915242200 Hải quan Sóng Thần (43IH)

33 CôNG TY TNHH Đồ Gỗ GIA DụNG DINH GIA VN 3700538984 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Hữu Thiện 0915242200 Hải quan Sóng Thần (43IH)

34 CôNG TY TNHH Đồ Gỗ DU DUệ 3702237855 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Nguyễn Hữu Thiện 0915242200 Hải quan Sóng Thần (43IH)

35 Công ty TNHH KEWPIE Việt Nam 3701802769 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Lý Thành Nhân 0918000450 Hải quan Thủ Dầu Một

36 CôNG TY TNHH SML VIETNAM 3700805083 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Lý Thành Nhân 0918000450 Hải quan Thủ Dầu Một

37 Công ty TNHH CCL LABEL Việt Nam 3700884575 Phạm Thị Hiếu 0342326776 Lý Thành Nhân 0918000450 Hải quan Thủ Dầu Một

38
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển PVD 3500803145 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Thị Thêu 0356131126

Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở

39 Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTELL 3502269994 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

40 Công ty TNHH Yuan Hong 3502405703 Nguyễn Hồng Lĩnh 0389955072 Trần Văn Sơn 0912833221 Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

Chú thích:

1.  Biểu mẫu này dùng cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố để gửi lên cho Cục Quản lý rủi ro sau khi đã ký kết. Các nội dung này được thực hiện và trao đổi qua hộp thư điện tử của đầu mối Chương trình.

2. Mục (1) đến (10): Dành cho đơn vị, công chức hải quan ghi nhận doanh nghiệp thành viên chương trình và đầu mối tại từng cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp thành viên chương trình.

- Phiếu số: 02/DSDN

-  Lập tại Chi cục hải quan khu vực II ngày 17 tháng  9 năm 2025

 - Công chức/Đơn vị thực hiện: Nguyễn Hồng Lĩnh; Phạm Thị Hiếu/ Phòng Quản lý rủi ro.


